CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: NGỮ PHÁP

Mã môn học: 224305

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; thảo luận, bài tập: 24 giờ; kiểm tra 3 giờ).

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học được bố trí cho sinh viên học ở học kỳ I, thuộc khối kiến thức chuyên ngành cơ sở bắt buộc trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi kết thúc môn học sinh viên sẽ có khả năng:

· Về kiến thức:

+Xác định được một số từ loại trong tiếng Anh như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ và liên từ;

+ Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng của các thì trong tiếng Anh;

+ Liệt kê được các mẫu động từ trong tiếng Anh như Infinitives và Gerunds;

+ Mô tả được 3 mệnh đề khác nhau: mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ;

+ Phân biệt được cấu trúc và cách sử dụng của thể chủ động và bị động;
· Về kỹ năng: 

+ Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;

+ Đọc và phân tích được các chủ điểm ngữ pháp đã học có áp dụng trong các văn bản ngắn;

 + Diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề  liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;

+ Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp;

+ Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thì, thể, từ loại, loại câu, mệnh đề để hỗ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và biên-phiên dịch; 

· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận;

+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn;

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các chương, bài, mục 


	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1


	Bài 1: Present and Past; Simple and Progressive
1. Simple Present

2. Present progressive

3. Simple Past

4. Past progressive
	3
	2
	1
	0

	2


	Bài 2: Perfect and Perfect Progressive tenses
1. Present Perfect

2. Present Perfect vs Simple Past

3. Present Perfect Progressive

4. Past Perfect
	3
	1
	2
	0

	3


	Bài 3: Future Time

1. Simple future: will & be going to
2. Expressing the future in time clause

3. Using the Present Progressive and the Simple Present to express future time
	3


	1
	2
	0

	4


	Bài 4: Nouns

1. Nouns as adjectives

2. Basic article usage

3. Expressions of quantity used with count and non-count nouns

4. Using a few and few; a little and little
5. Singular expressions of quantity: one, each, every.
	3
	2
	1
	0

	5
	Bài 5: Modals

1. Expressing necessity: must, have to, have got to

2. Advisability: should, ought to, had better

3. Obligation: be supposed to
4. Making suggestions: let’s, why don’t, shall I/ we
	3
	1
	2
	0

	6
	Bài 6: The Passive

1. Tenses forms of the passive

2. The passive form of modals and phrasal modals

3. Non-progressive passive verbs + prepositions

4. Common non- progressive passive verbs + prepositions

5. The passive with get
	3
	1
	2
	0

	7
	Bài 7: Review and Progress test 1

1. Review 

2. Progress test 1
	3
	0
	1.5
	1.5

	8
	Bài 8: Noun Clauses

1. Noun clauses beginning with a question word

2. Noun clauses beginning with whether or if
3. Question word followed by infinitives

4. Noun clauses beginning with that
	3
	1
	2
	0



	9
	Bài 9: Adjective Clauses

1. Adjective clause pronouns used as the subject

2. Adjective clause pronouns used as the object of a verb

3. Adjective clause pronouns used as the object of a preposition

4. Using whose

5. Using where in adjective clauses

6. Using when in adjective clauses

7.   Punctuating adjective clauses

8. Reducing adjective clauses to adjective phrases
	3
	2
	1
	0

	10
	Bài 10: Gerunds and Infinitives

1. Using gerunds as the objects of prepositions

2. Special expressions followed by –ing
3. It + infinitive, gerunds and infinitives as subjects

4. Infinitive of purpose: in order to
5. Using infinitives with too and enough
	3
	1
	2
	0

	11
	Bài 11: Coordinating conjunctions

1. Parallel structure

2. Parallel structure: using commas

3. Paired conjunctions: both… and; not only…but also; either … or; neither … nor

4. Separating independent clauses with periods; connecting with and and but
	3
	1
	2
	0

	12
	Bài 12: Adverb Clauses

1. Showing contrast: even though
2. Expressing conditions in adverb clauses: if-clauses
3. Adverb clauses of condition: using whether or not and even if
4. Adverb clauses of condition: using in case

5. Adverb clauses of condition: using unless
6. Adverb clauses of condition: using only if
	3
	1
	2
	0

	13
	Bài 13: Connectives that express cause and effect, contrast, and condition

1. Using because of and due to
2. Cause and effect: using therefore, consequently, and so
3. Other ways of expressing cause and effect: such…that and so…that
4. Expressing purpose: using so that
5. Expressing conditions: using otherwise and or (else)
	3
	2
	1
	0

	14
	Bài 14: Review and Progress test 2

1. Review 

2. Progress test 2
	3
	0
	1.5
	1.5

	15


	Bài 15: General review

1. General review

2. Exercises
	3


	2


	1
	0

	Cộng
	45
	18
	24
	3


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Present and Past; Simple and Progressive



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

- Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn dưới dạng câu đơn và câu ghép;

- Thực hành các dạng bài tập khác nhau liên quan thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn dưới dạng câu đơn và câu ghép;

- Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng 4 thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

- Viết được câu đơn, ghép hoàn chỉnh với thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn;

- Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;

2. Nội dung bài học:

1.1. Simple Present
1.2. Present Progressive
1.3. Simple Past
1.4. Past Progressive
Bài 2: Perfect and Perfect Progressive Tenses



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng các thì như: hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành;

· Phân biệt được sự khác nhau trong cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn;

· Diễn đạt được các sự việc, hiện tượng với  các thì nêu trên;

-

 Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng các thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài 
tập theo yêu cầu;

· Viết được câu hoàn chỉnh ở thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn và quá khứ hoàn thành;

· Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

1.1. Present Perfect

1.2. Present perfect vs Simple Past

1.3. Present Perfect Progressive

1.4. Past Perfect

Bài 3: Future Time



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

· Phân biệt được cách sử dụng của will, be going to và Present Continuous; 

· Viết được câu hoàn chỉnh ở thì tương lai sử dụng will, be going to và Present Continuous;
·  Viết được câu phức hoàn chỉnh với mệnh đề tương lai;

·  Diễn đạt các sự việc, hiện tượng với  thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn;

· Đọc được các văn bản ngắn có sử dụng các thì đã học ở trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Chọn lọc được các dạng cấu trúc diễn đạt tương lai phù hợp cho các tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày;

· Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Simple future: will & be going to
2.2 Expressing the future in time clause

2.3 Using the Present Progressive and the Simple Present to express future time

Bài 4: Nouns



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Nhận biết được cách sử dụng danh từ như chức năng tính từ, và các từ chỉ số lượng a few, few, little, a little, one, many…
· Phân biệt được cách sử dụng mạo từ a, an và the;
· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;
· Sử dụng đúng các chức năng của từng từ loại để viết được câu hoàn chỉnh;
· Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Nouns as adjectives

2.2 Basic article usage

2.3 Expressions of quantity used with count and non-count nouns

2.4 Using a few and few; a little and little
2.5 Singular expressions of quantity: one, each, every…
Bài 5: Modals



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng động từ khiếm khuyết trong tiếng Anh;

· Chọn lọc được các loại động từ khiếm khuyết phù hợp cho từng tình huống giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Viết được câu hoàn chỉnh với các loại động từ khiếm khuyết;

· Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Expressing necessity: must, have to, have got to
2.2 Advisability: should, ought to, had better
2.3 Obligation: be supposed to
2.4 Making suggestions: let’s, why don’t, shall I/ we
Bài 6: The passive



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

· Trình bày được cấu trúc của câu bị động;

· Phân biệt được sự khác nhau giữa thể chủ động và bị động;

· Viết được câu bị động ở các thì khác nhau;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thể bị động vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;

2. Nội dung bài học:

2.1 Tenses forms of the passive

2.2 The passive form of modals and phrasal modals

2.3 Non-progressive passive verbs + prepositions

2.4 Common non- progressive passive verbs + prepositions

2.5 The passive with get
Bài 7: Review and Progress test 1





Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu: 

- Nhắc lại các cấu trúc và cách sử dụng của các thì và cấu trúc đã học;

- Thực hành các dạng bài tập khác nhau về cấu trúc và cách sử dụng của các thì đã học dưới dạng câu hoặc văn bản ngắn;

- Viết được câu đơn, ghép, câu phức hoàn chỉnh;

- Viết được câu bị động ở các thì khác nhau;

- Áp dụng được kiến thức về danh từ, mạo từ để viết câu hoàn chỉnh;
2. Nội dung bài học:

2.1. Review 1

2.2. Progress test 1

Bài 8: Noun clauses



Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

· Nhận biết được mệnh đề danh từ;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Viết được mệnh đề danh từ bắt đầu bằng 1 từ để hỏi, whether, if và that;
· Viết được câu phức với mệnh đề danh từ hoàn chỉnh;

· Vận dụng được kiến thức về các thì nêu trên để hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Noun clauses beginning with a question word

2.2 Noun clauses beginning with whether or if
2.3 Question word followed by infinitives

2.4 Noun clauses beginning with that
Bài 9: Adjective clauses



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Lấy ví dụ được mệnh đề tính từ giữ chức năng là một chủ ngữ hoặc tân ngữ;

· Trình bày được mệnh đề tính từ với whose, when, where;

· Xác định các quy tắc sử dụng dấu câu trong câu có mệnh đề tính từ;

· Viết được câu phức với mệnh đề tính từ ở dạng đầy đủ và rút gọn;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1. Adjective clause pronouns used as the subject

2.2. Adjective clause pronouns used as the object of a verb

2.3. Adjective clause pronouns used as the object of a preposition

2.4. Using whose
2.5. Using where in adjective clauses

2.6. Using when in adjective clauses

2.7. Punctuating adjective clauses

2.8. Reducing adjective clauses to adjective phrases

Bài 10: Gerunds and Infinitives



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Liệt kê được các từ và cụm từ đặc biệt theo sau bởi Gerunds and Infinitives;
· Sử dụng danh động từ với chức năng như chủ ngữ của câu;

· Áp dụng danh động từ để viết được câu diễn tả mục đích;

· Viết được câu với sử dụng trạng từ too và enough.

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Using gerunds as the objects of prepositions

2.2 Special expressions followed by –ing
2.3 It + infinitive, gerunds and infinitives as subjects

2.4 Infinitive of purpose: in order to
2.5 Using infinitives with too and enough
Bài 11: Coordinating conjunctions



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Nhận biết cấu trúc song song trong tiếng Anh và các quy tắc sử dụng dấu câu;

· Lấy được ví dụ về cấu trúc song song trong tiếng Anh;

· Viết được các loại câu khác nhau khi sử dụng liên từ ‘and’ và ‘but’ và các cặp liên từ;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Parallel structure

2.2 Parallel structure: using commas

2.3 Paired conjunctions: both… and; not only…but also; either … or; neither … nor
2.4 Separating independent clauses with periods; connecting with and and but
Bài 12: Adverb clauses



Thời gian: 3 giờ

1. Mục tiêu:

· Nhận biết được cấu trúc của câu điều kiện loại một;
· Viết được dạng câu điều kiện loại một;

· Viết được câu phức với các từ if, whether, in case, unless, only if, even though. 

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Diễn đạt được các sự việc, hiện tượng với  câu điều kiện loại 1;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Showing contrast: even though

2.2 Expressing conditions in adverb clauses: if-clauses
2.3 Adverb clauses of condition: using whether or not and even if
2.4 Adverb clauses of condition: using in case
2.5 Adverb clauses of condition: using unless
2.6 Adverb clauses of condition: using only if
Bài 13: Connectives that express cause and



Thời gian: 3 giờ

effect, contrast, and condition
1. Mục tiêu:

· Nhận biết được cấu trúc của các câu diễn tả nguyên nhân, mục đích và điều kiện; 

· Viết được câu diễn tả nguyên nhân với because of, due to, such…that, so…that ;

· Viết được câu diễn tả mục đích sử dụng therefore, consequently và so that;

· Viết được câu điều kiện với otherwise và or (else).
· Diễn đạt được nguyên nhân, kết quả, điều kiện, mục đích với các cấu trúc khác nhau;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về mệnh đề tính từ vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1 Using because of and due to
2.2 Cause and effect: using therefore, consequently, and so
2.3 Other ways of expressing cause and effect: such…that and so…that
2.4 Expressing purpose: using so that
2.5 Expressing conditions: using otherwise and or (else)

Bài 14: Review and Progress test 2





Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

- Viết được các loại câu ghép và câu phức bằng cách sử dụng liên từ, cặp liên từ và các loại mệnh đề khác nhau;

· Chọn lọc được từng chủ điểm ngữ pháp phù hợp khi viết câu hoặc giao tiếp;

· Đọc được các văn bản ngắn có áp dụng kiến thức đã học nêu trên và xử lý các dạng bài tập theo yêu cầu;

· Vận dụng được kiến thức ngữ pháp này vào việc hỗ trợ cho việc học các kĩ năng ngôn ngữ khác;
2. Nội dung bài học:

2.1. Review 2

2.2. Progress test 2

Bài 15: General review







Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

+ Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;

+ Đọc và phân tích được các chủ điểm ngữ pháp đã học có áp dụng trong các văn bản ngắn;

 + Diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;

+ Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp;

+ Vận dụng được kiến thức ngữ pháp về thì, thể, từ loại, loại câu, mệnh đề để hỗ trợ cho các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và biên-phiên dịch; 

2. Nội dung bài học:

2.1 General review 

2.2 Exercises

IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1
	Lý thuyết
	2
	- Giới thiệu chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

- Phân công nhóm học tập.

Bài 1: Present and past, simple and progressive

- Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng các thì : 

+ Simple Present

+ Present Progressive

+ Simple Past

+ Past Progressive 

- Làm bài tập 1, 2, 4 chapter 2, trang 13, 15.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc chapter 2, tài liệu [1]  (trang 13 - 15). 

- Chuẩn bị bài tập 1, 2, 4 (chapter 2, trang 13, 15), tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]:
+ Non-Progressive Verbs chapter 2 trang 16.

+ Làm bài tập 8, 9, 10, 27 chapter 2 trang 17, 18, 19, 30.
	

	2
	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Perfect and perfect progressive tenses

- Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng các thì: 

+ Present Perfect

+ Present perfect vs Simple Past

+ Present Perfect Progressive

+ Past Perfect

- Thảo luận phân biệt sự khác nhau trong cách sử dụng của thì Present perfect vs Simple Past.

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm bài tập 4, 13, 15, 16, 22 (chapter 3, trang 39, 45, 47, 49). 
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập. 

- Đọc chapter 3, tài liệu [1]  (trang 36,37,38,39 ,40,43, 44,46,47,50,51,52.
- Chuẩn bị bài tập 4, 13, 15, 16,22 (chapter 3, trang 39, 45, 47,49) tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]

+ Làm bài tập 7,19,23,24 chapter 3 trang 40,48,49,52.
	

	3
	Lý thuyết
	1
	Bài 3:Future time

- Hướng dẫn  cấu trúc và cách sử dụng thì:

 Simple future: will & be going to

- Thảo luận phân biệt cách sử dụng của will, be going to và Present Continuous.

- Hướng dẫn dùng mệnh đề:

The future in time clause để viết câu.

- Hướng dẫn dùng thì:

 The Present Progressive and the Simple Present để diễn đạt các sự việc, hiện tượng mang nghĩa tương lai.

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm bài tập 2, 13, 14, 17, 18(trang 60, 66, 67, 68, 69 chapter 4).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc chapter 4, tài liệu [1]  (trang 60, 61,67, 68, 69, 70, 71).

- Chuẩn bị bài tập 2, 13,14, 17, 18,   (chapter 4, trang  60, 66, 67, 68,69)  tài liệu [1].


	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Will vs. Be Going To chapter 4 trang 67.

+ Làm bài tập 10,11,15,16,19

(trang 64, 65, 67,68, 70, chapter 4).
	

	4
	Lý thuyết
	2
	Bài 4: Nouns

- Hướng dẫn sử dụng :

+ Nouns as adjectives

+ Basic article usage

+ Expressions of quantity used with count and non-count nouns

+ Using a few and few; a little and little

+ Singular expressions of quantity: one, each, every…

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm bài tập 12, 13,21, 32, 42, (chapter 7, trang

107,108,115, 123, 129,).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter 7, tài liệu [1]  (trang 

107, 108, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 129, 130).
- Chuẩn bị bài tập 12,13,21, 32, 42, chapter 7,  (trang 107,108,115,  123, 129) , tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm bài tập 22,33,34,43 chapter 7, trang116, 123,124, 129,130.

+ General Guidelines for Article Usage, chapter 7 trang 118.

+Làm bài tập 26, 27 trang 118,119 chapter 7.
	

	5
	Lý thuyết
	1
	- Bài 5: Modals

- Hướng dẫn cấu trúc và cách sử dụng động từ khiếm khuyết :

+ Expressing necessity: must, have to, have got to

+ Advisability: should, ought to, had better

+ Obligation: be supposed to

+ Making suggestions: let’s, why don’t, shall I/ we

-Thảo luận chọn lọc các động từ khiếm khuyết phù hợp cho từng tình huống để giao tiếp và viết câu hoàn chỉnh. 

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm bài tập 19, 30, 32 (chapter 9, trang 167, 172, 174). 
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter  9, tài liệu [1]  (trang 164, 167, 169, 173, 174, 177).

- Chuẩn bị bài tập 19,  30, 32 (chapter 9, trang 167, 172, 174), tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Lack of Necessity Prohibition:Have To and Must in the Negative (chapter 9, trang 165).

+ Làm bài tập 15,23,39 chapter 9, trang 165,166,169, 117.
	

	6
	Lý thuyết
	1
	Bài 6: The passive

- Trình bày cấu trúc của câu bị động:

+ Tenses forms of the passive

+ The passive form of modals and phrasal modals

+ Non-progressive passive verbs + prepositions

+ Common non- progressive passive verbs + prepositions

+ The passive with get

- Thảo luận phân biệt sự khác nhau giữa thể chủ động và bị động.

- Hướng dẫn làm bài tập 4, 12, 18, 29,31, 36, (trang 213 - 216, 221,229, 230, 233 chương 11).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter 11, tài liệu [1] (trang 213 – 216, 220 – 223, 225, 229 - 234).

- Chuẩn bị bài tập 4,12,18, ,29,31, ,36

(chapter 11 trang 213 - 216, 221, 229, 230, 233 ,234) ,  tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1,5
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm bài tập 7,8,9,11,19,21,23,32,34,37 chapter 11 trang 214,215,216,222,223,225,231,232,234.
	

	7
	Bài tập, thực hành 
	1
	Bài 7: Review and progress test 1

- Ôn lại các cấu trúc và cách sử dụng của các thì và cấu trúc đã học (chapter 2, 3, 4, 7, 9, 11).

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn làm bài tập các dạng khác nhau về cấu trúc và cách sử dụng của các thì đã học.

- Thảo luận cách dùng các thì đã học để áp dụng vào tình huống giao tiếp thực tế, viết câu hoàn chỉnh.

- Kiểm tra đánh giá tổng hợp các nội dung đã học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập các bài đã học.

- Chuẩn bị câu hỏi thắc mắc.

- Đem theo thẻ sinh viên.

- Chuẩn bị làm bài kiểm tra.

	
	Thảo luận 
	0,5
	
	

	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra , đánh giá
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Đọc tài liệu [1]
+ Let’s write trong các chapter đã học (2, 3, 4, 7, 9, 11): Làm các bài tập: 11 trang 19, 32 trang 32, 21 trang 49, 20 trang 71.
	

	8
	Lý thuyết
	1
	Bài 8: Noun clauses

- Hướng dẫn cách viết các mệnh đề danh từ:

+ Noun clauses beginning with a question word

+ Noun clauses beginning with whether or if

+ Question word followed by infinitives

+ Noun clauses beginning with that

- Dùng mệnh đề danh từ viết câu hoàn chỉnh.

- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập 6, 14, 21, 26 (trang 244,249,250,252,254 chương 12).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc chapter 12, tài liệu [1]  ( trang 244 - 247, 249,250,252,253,254,255. 

- Chuẩn bị bài tập 6, 14, 21,26 (chapter 12, trang 244, 249, 250, 252 tài liệu [1].


	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 7, 9,10,18,28,29 chương 12 trang 245,246,247,250,255
	

	9
	Lý thuyết
	2
	Bài 9: Adjective clauses

- Hướng dẫn viết các loại mệnh đề tính từ:

+ Adjective clause pronouns used as the subject

+ Adjective clause pronouns used as the object of a verb

+ Adjective clause pronouns used as the object of a preposition

+ Using whose

+ Using where in adjective clauses

+ Using when in adjective clauses

+ Punctuating adjective clauses

+ Reducing adjective clauses to adjective phrases

- Thảo luận các quy tắc sử dụng dấu câu trong câu có mệnh đề tính từ 

để viết câu phức ở dạng đầy đủ và rút gọn.

- Hướng dẫn làm bài tập 2, 7,10, 17, 24,26, 35, 51 (chapter 13, trang 271, 273, 274, 275, 277, 278, 280,281,

286, 287, 288,295).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter  13,  tài liệu [1]  (trang 

270 – 275, 277, 279, 280, 281, 285, 287, 294,295).
- Chuẩn bị bài tập 2, 7, 10, 17,24, 26, 35, 51 (chapter 13, trang 271 – 273,  274, 275, 277, 278, 280, 281, 286, 287, 288,295) tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3,8,11,12,13,18,27,37,40,53 chapter 13, trang 271,273,274,275,278,

281,287,288,295.
	

	10
	Lý thuyết
	1
	Bài 10: Gerunds and infinitives

- Hướng dẫn cách sử dụng danh động từ và trạng từ too và enough.

+ Using gerunds as the objects of prepositions

+ Special expressions followed by –ing

+ It + infinitive, gerunds and infinitives as subjects

+ Infinitive of purpose: in order to

+ Using infinitives with too and enough

- Giải đáp thắc mắc, hướng dẫn làm bài tập 3, 20, 37 (trang 302, 311, 323 chapter 14).

-Hướng dẫn làm bài tập 2, 12 chương 15 trang 331,336.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter 14,  tài liệu [1] (trang 302 - 304, 310, 311, 322, 323).

Đọc chương 15 (trang 331, 332, 335, 336).

- Chuẩn bị bài tập 3, 20, 37 (chapter 14, trang 302,  311, 323), tài liệu [1].
- Chuẩn bị bài tập 2, 12,  (chapter 15, trang 331, 336),  tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 4,5,38 chương 14 trang 303, 304, 323

+ Làm các bài tập 4, 13 chương 15 trang 332, 336.
	

	11
	Lý thuyết
	1
	Bài 11: Coordinating conjunctions

- Hướng dẫn sử dụng các cấu  trúc:

+ Parallel structure

+ Parallel structure: using commas

+ Paired conjunctions: both… and; not only…but also; either … or; neither … nor

+ Separating independent clauses with periods; connecting with and and but

- Giải đáp thắc mắc hướng dẫn làm và sửa các bài tập 2, 6, 12, 18 (trang 352, 354, 358, 361, chapter 16).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1], chương 16 trang 

352,353,354,355,358,359,360,361.

- Chuẩn bị bài tập 2, 6,12,  18 (trang 352 - 354, 358  - 361, chapter 16) , tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 3, 7,10,13,15 chapter 16, trang 353,355,357, 358,360.
	

	12
	Lý thuyết
	1
	Bài 12: Adverb clauses

- Hướng dẫn viết,sử dụng các cấu trúc mệnh đề trạng từ: 

+ Showing contrast: even though

+ Expressing conditions in adverb clauses: if-clauses

+ Adverb clauses of condition: using whether or not and even if

+ Adverb clauses of condition: using in case

+ Adverb clauses of condition: using unless

+ Adverb clauses of condition: using only if

- Hướng dẫn viết câu phức với các từ if, whether, in case, unless, only if, even though.

- Hướng dẫn làm và sửa bài tập 16, 23, 27, 30, 33, 36, (trang 374, 377,380,381,382,383 chương 17).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc chapter 17, tài liệu [1]  (trang 374,375,377,379,380,381,382,383,384).

- Chuẩn bị bài tập 16, 23, 27, 30, 33, 36 (trang 374,  377, 380, 381, 382, 383, chapter 17) , tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	2
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập 17, 28, 34, 37, 38 chương 17 trang 375, 380, 382, 384, 385.
	

	13
	Lý thuyết
	2
	Bài 13: Chapter 19: Connectives that express cause and effect, contrast, and condition

- Hướng dẫn viết cấu trúc của các câu diễn tả nguyên nhân, mục đích và điều kiện:

+ Using because of and due to

+ Cause and effect: using therefore, consequently, and so

+ Other ways of expressing cause and effect: such…that and so…that

+ Expressing purpose: using so that

+ Expressing conditions: using otherwise and or (else)

- Giải đáp thắc mắc hướng dẫn làm và sửa bài tập 2, 6, 13, 17, 31 (trang 397, 399,402,403,404 chapter 19).
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1].  Chapter 19 (trang 397 – 399, 402 - 404, 4100.

- Chuẩn bị bài tập 2, 6, 13, 17, 31 (trang 397 - 399, 402, 403,404 chapter 19) , tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]

+ Làm các bài tập 4, 15, 18 chapters 19 trang 398, 403, 405.
	

	14
	Thảo luận
	0,5
	Bài 14: Review and progress test 2

- Ôn lại các loại câu ghép và câu phức bằng cách sử dụng liên từ, cặp liên từ và các loại mệnh đề khác nhau để viết hoàn chỉnh câu.

- Làm bài tập ôn tổng hợp các điểm ngữ pháp đã học.

- Kiểm tra đánh giá tổng hợp các nội dung đã học.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Ôn tập các bài đã học (chapter 12, 13, 14, 16, 17, 19).

- Chuẩn bị câu hỏi thắc mắc.

- Đem theo thẻ sinh viên.

- Chuẩn bị tinh thần làm bài kiểm tra.

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	3
	Đọc tài liệu [1]
+ Let’s write trong các chapter đã học (12, 13, 14, 15, 16, 17, 19), làm các bài tập: 23 trang 340, 28 trang 409.
	

	15
	Lý thuyết
	2
	Bài 15:  General review

- Ôn tập  phân biệt :

+ Cấu trúc và cách sử dụng của các thì khác nhau trong tiếng Anh.

+ Cấu trúc bị động ở các thì khác nhau.

+ Các loại câu với các loại mệnh đề khác nhau. 

- Viết các loại câu ghép và câu phức bằng cách sử dụng liên từ, cặp liên từ và các loại mệnh đề khác nhau.

- Giải đáp thắc mắc và hướng dẫn thực hành các dạng bài tập khác nhau được cho trong tài liệu.

- Công bố điểm quá trình.
	- Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Ôn tập tất cả các bài đã học trong chương trình.

- Chuẩn bị câu hỏi, thắc mắc (nếu có).


	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	6
	Đọc tài liệu [1]
+ Làm các bài tập:8 trang 215, 31 trang 256,257, 41 trang 289, 40 trang 385( Reading and Grammar, Reading comprehension trong các chapter đã học).
	


V. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.

VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

1.1.  Kiến thức

+Xác định được một số từ loại trong tiếng Anh như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ và liên từ;

+ Trình bày được cấu trúc và cách sử dụng của các thì trong tiếng Anh;

+ Liệt kê được các mẫu động từ trong tiếng Anh như Infinitives và Gerunds;

+ Mô tả được 3 mệnh đề khác nhau: mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ;

+ Phân biệt được cấu trúc và cách sử dụng của thể chủ động và bị động;
1.2. Về kỹ năng: 

+ Thực hành các dạng bài tập khác nhau dựa vào kiến thức ngữ pháp học trong bài;

+ Đọc và phân tích được các chủ điểm ngữ pháp đã học có áp dụng trong các văn bản ngắn;

 + Diễn đạt được ý kiến, quan điểm, chủ đề liên quan trong cuộc sống hàng ngày đúng ngữ pháp;

+ Viết được câu đơn, câu ghép và câu phức đúng ngữ pháp và có nội dung phù hợp;

1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Biết làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm và chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Có trách nhiệm với công việc được giao, làm việc nghiêm túc, cẩn thận;

+ Biết tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn;

2. Phương pháp:

Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và thi kết thúc học. Thang điểm cụ thể như sau:

2. 1. Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau: 

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	Kiểm tra thường xuyên


	Kiểm diện
	20%
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	
	
	
	- Tham dự lớp học đầy đủ. (10đ)

-Vắng 2 buổi có phép. (8đ)
	- Vắng 2 buổi có phép. (8đ)

- Vắng 1 buổi không phép.(6.6đ)
	- Vắng 2 buổi không phép.(5đ)
	Vắng 3 buổi không phép.(0đ)

	
	Phát biểu xây dựng bài, thảo luận cặp nhóm,

Chuẩn bị đầy đủ bài cũ và bài mới trước khi lên lớp,
	20%
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (20-30+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài tốt từ (12-19+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài từ (4-11+) trong suốt quá trình học.
	Tham gia phát biểu xây dựng bài, thảo luận nhóm, chuẩn bị bài (< 4+) trong suốt quá trình học.

	
	Bài kiểm tra viết cá nhân, 15  hoặc 30 phút
	20%
	· Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 75% - 100%
	- Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 60% - 75%
	· Hình thức rõ ràng, sạch đẹp, nội dung chính xác 45%  60%
	Nội dung: chính xác dưới 45%

	Kiểm tra định kỳ

(4 điểm)
	Kiểm tra trắc nghiệm và tự luận 2 bài (60 phút)
	40%
	2

	
	
	
	· Nội dung và tiêu chí đánh giá như trong mục 2.2.

	Tổng
	100%
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, đề đóng, (90 phút) gồm những phần như sau:

	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Multiple choice
	4,0 (40 câu x 0.1đ/câu) 

	Text completion
	2,0 (10 câu x 0.2đ/câu)

	Sentence buiding (Write sentences using the given words.)
	2,0 (10 câu x 0.2đ/câu)

	Combine the pairs of sentences to make correct sentences
	2,0 (10 câu x 0.2đ/câu)


VII. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học gồm 03 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên  cao đẳng chuyên ngành tiếng Anh thương mại.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giảng viên:

· Sử dụng phương pháp giảng giải, thuyết trình, phát vấn. 

· Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.

· Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. 

· Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.
* Đối với người học:

· Làm việc theo cặp, nhóm, trao đổi lẫn nhau và trình bày kết quả.

· Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các dạng thì, thể, từ loại, mệnh đề và câu khác nhau trong tiếng Anh.

- Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.

- Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học.

- Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập.
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